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THÔNG BÁO 

Về việc kiểm tra, đánh giá năm học 2022 – 2023 

 

I. MÔN: GDCD, KHỐI 10 

1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

 

Cách 

tính 

điểm 

(1) 

Thời 

điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 

Bài kiểm tra 

thường 

xuyên số 

1/HKI 

Nhiệm 

vụ, hoạt 

động học 

tập 40% 

Bài làm 

thực tế: 

60%. 

Tuần 4 

 

- Nêu được khái niệm thị trường. 

- Liệt kê được các loại thị trường. 

- Liệt kê được các chức năng của 

thị trường. 

- Phê phán các hành vi không 

đúng khi tham gia thị trường. 

Thuyết 

trình /Nộp 

sản phẩm 

Bài kiểm tra 

thường 

xuyên số 

2/HKI 

Nhiệm 

vụ, hoạt 

động học 

tập 40% 

Bài làm 

thực tế: 

60%. 

Tuần 10 

 

- Nêu được vai trò của sản xuất 

kinh doanh. 

- Nhận biết được một số mô hình 

của sản xuất kinh doanh và đặc 

điểm của nó. 

- Lựa chọn được mô hình kinh tế 

thích hợp với bản thân trong 

tương lai 

Thuyết 

trình /Nộp 

sản phẩm 

Bài kiểm tra 

thường 

xuyên số 

3/HKI 

Nhiệm 

vụ, hoạt 

động học 

tập 40% 

Tuần 12 

 

- Kể tên được một số dịch vụ tín 

dụng và mô tả đặc điểm của 

chúng.  

Thuyết 

trình /Nộp 

sản phẩm 

Môn  

Điểm kiểm tra thường xuyên (HS 

1) 

KT giữa kì 

(HS 2) 

KT cuối kì 

(HS 3) 

 Cột 1 Cột 2 Cột 3   

GDCD 10 1 1 1 1 1 

GDCD 11 1 1 0 1 1 

GDCD 12 1 1 0 1 1 
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Bài làm 

thực tế: 

60%. 

- Biết cách sử dụng một số dịch 

vụ tín dụng một cách có trách 

nhiệm 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

 

Thời 

gian 

(1) 

Thời 

điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 

Bài kiểm tra 

thường 

xuyên số 

1/HKII 

Nhiệm 

vụ, hoạt 

động học 

tập 40% 

Bài làm 

thực tế: 

60%. 

Tuần 21 

 

- Nêu được chức năng của Quốc 

hội, Chủ tịch nước, Chính phủ 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

- Nêu được cơ cấu và tổ chức hoạt 

động của Quốc hội, Chủ tịch 

nước, Chính phủ nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Thực hiện nghĩa vụ công dân đối 

với Quốc hội, Chủ tịch nước, 

Chính phủ bằng những hành vi cụ 

thể, phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

Thuyết 

trình /Nộp 

sản phẩm 

Bài kiểm tra 

thường 

xuyên số 

2/HKII 

Nhiệm 

vụ, hoạt 

động học 

tập 40% 

Bài làm 

thực tế: 

60%. 

Tuần 24 

 

- Nêu được hệ thống pháp luật và 

văn bản quy phạm pháp luật Việt 

Nam.  

- Tự giác thực hiện các quy định 

của pháp luật. 

Thuyết 

trình /Nộp 

sản phẩm 

Bài kiểm tra 

thường 

xuyên số 

3/HKII 

Nhiệm 

vụ, hoạt 

động học 

tập 40% 

Bài làm 

thực tế: 

60%. 

Tuần 29 

 

Nêu được khái niệm, đặc điểm 

của Hiến pháp nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam.  

- Nêu được vị trí của Hiến pháp 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

Thuyết 

trình /Nộp 

sản phẩm 

 

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 
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Giữa Học 

kỳ 1 
45 phút Tuần 8 

- Học sinh củng cố những kiến thức có 

bản đã được học 

- Nêu được vai trò của các hoạt động 

kinh tế trong đời sống xã hội. 

- Nhận biết được trách nhiệm của công 

dân trong việc tham gia các hoạt động 

kinh tế. 

- Tìm tòi, học hỏi và tham gia các hoạt 

động kinh tế phù hợp với lứa tuổi. 

- Nhận biết được vai trò của các chủ thể 

tham gia trong nền kinh tế.  

- Nhận diện được vai trò của bản thân, 

gia đình với tư cách là một chủ thể tham 

gia trong nền kinh tế. 

- Nhận biết được trách nhiệm của công 

dân trong việc tham gia các hoạt động 

kinh tế. 

- Nêu được khái niệm thị trường. 

- Liệt kê được các loại thị trường. 

- Liệt kê được các chức năng của thị 

trường. 

- Phê phán các hành vi không đúng khi 

tham gia thị trường  

- Nêu được khái niệm ngân sách nhà 

nước. 

- Liệt kê được đặc điểm và vai trò của 

ngân sách nhà nước. 

- Nêu được quy định cơ bản của pháp 

luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong 

việc thực hiện pháp luật về ngân sách.  

- Ủng hộ những hành vi chấp hành và 

phê phán những hành vi vi phạm pháp 

luật về ngân sách nhà nước. 

- Vận dụng những kiến thức đã học để 

giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực 

tiễn cuộc sống. 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá 

trình học tập và rèn luyện của học sinh. 

Viết (trên 

giấy/tự 

luận) 
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Cuối Học 

kỳ 1 
45 phút 

Tuần 

17 

- Học sinh củng cố những kiến thức có 

bản đã được học 

- Gọi tên 1 số loại thuế phổ biến. 

- Giải thích được vì sao nhà nước phải 

thu thuế. 

- Nêu được quy định cơ bản của pháp 

luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của 

công dân trong việc thực hiện pháp luật 

về thuế. 

- Ủng hộ những hành vi chấp hành và 

phê phán những hành vi vi phạm pháp 

luật về thu thuế. 

- Nêu được vai trò của sản xuất kinh 

doanh. 

- Nhận biết được một số mô hình của sản 

xuất kinh doanh và đặc điểm của nó. 

- Lựa chọn được mô hình kinh tế thích 

hợp với bản thân trong tương lai  

- Nêu được khái niệm kế hoạch tài chính 

cá nhân, các loại kế hoạch tài chính cá 

nhân và tầm quan trọng của việc lập kế 

hoạch tài chính cá nhân. 

- Vận dụng những kiến thức đã học để 

giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực 

tiễn cuộc sống. 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá 

trình học tập và rèn luyện của học sinh. 

Viết (trên 

giấy/tự 

luận) 

Giữa Học 

kỳ 2 
45 phút 

Tuần 

26 

- Học sinh củng cố những kiến thức có 

bản đã được học 

- Nêu được đặc điểm, cấu trúc, nguyên 

tắc hoạt động của hệ thống chính trị 

nước Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam.  

- Thực hiện nghĩa vụ công dân trong việc 

bảo vệ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

chính trị ở Việt Nam bằng những hành vi 

cụ thể, phù hợp với quy định của pháp 

luật.  

- Nêu được đặc điểm, nguyên tắc và hoạt 

động của bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Viết (trên 

giấy/tự 

luận) 
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- Phê phán, đấu tranh với những hành vi 

chống Nhà nước. 

- Nêu được chức năng của Quốc hội, 

Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nêu được cơ cấu và tổ chức hoạt động 

của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- Nêu được chức năng, cơ cấu tổ chức và 

hoạt động của Toà án nhân dân nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nêu được chức năng, cơ cấu tổ chức và 

hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam.  

- Nêu được chức năng của Hội đồng 

nhân dân, Uỷ ban nhân dân. 

- Nêu được cơ cấu tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

dân.  

- Thực hiện nghĩa vụ công dân trong việc 

bảo vệ, xây dựng Hội đồng nhân dân, Uỷ 

ban nhân dân bằng những hành vi cụ thể, 

phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Vận dụng những kiến thức đã học để 

giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực 

tiễn cuộc sống. 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá 

trình học tập và rèn luyện của học sinh. 

Cuối Học 

kỳ 2 
45 phút 

Tuần 

34 

- Học sinh củng cố những kiến thức có 

bản đã được học 

- Vận dụng những kiến thức đã học để 

giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực 

tiễn cuộc sống. 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá 

trình học tập và rèn luyện của học sinh. 

Viết (trên 

giấy/tự 

luận) 

II. MÔN: GDCD, KHỐI 11 

1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên 
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Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

 

Thời 

gian 

(1) 

Thời 

điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 

Bài kiểm 

tra thường 

xuyên số 

1/HKI 

Nhiệm 

vụ, hoạt 

động học 

tập 40% 

Bài làm 

thực tế: 

60%. 

Tuần 4 

26/9/22 – 

01/10/22 

- Hiểu được khái niệm hàng hoá và phân 

biệt được khái niệm TGLĐCB với 

TGLĐXHCT. 

- Nêu được các chức năng của tiền tệ.  

- Nêu được khái niệm thị trường, các 

chức năng cơ bản của thị trường. 

Trắc 

nghiệm/ 

Chia nhóm 

và giao 

nhiệm vụ 

cho các 

nhóm thuyết 

trình 

Bài kiểm 

tra thường 

xuyên số 

2/HKI 

Nhiệm 

vụ, hoạt 

động học 

tập 40% 

Bài làm 

thực tế: 

60%. 

Tuần 10 

07/11/22 

– 

12/11/22 

- Hiểu được thế nào là công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá; vì sao phải công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước. 

- Nêu được nội dung cơ bản của công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta. 

- Hiểu được trách nhiệm của công dân 

trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước. 

Trắc 

nghiệm/ 

Chia nhóm 

và giao 

nhiệm vụ 

cho các 

nhóm thuyết 

trình 

Bài kiểm 

tra thường 

xuyên số 

1/HKII 

Nhiệm 

vụ, hoạt 

động học 

tập 40% 

Bài làm 

thực tế: 

60%. 

Tuần 21 

06/2/23 – 

11/02/23 

- Nêu được bản chất của nền dân chủ xã 

hội chủ nghĩa. 

- Nêu được nội dung cơ bản của dân chủ 

trong lĩnh vực, kinh tế, xã hội ở nước ta 

trong giai đoạn hiện nay. 

Trắc 

nghiệm/ 

Chia nhóm 

và giao 

nhiệm vụ 

cho các 

nhóm thuyết 

trình 



7 

 

 

 

Bài kiểm 

tra thường 

xuyên số 2 

/HKII 

Nhiệm 

vụ, hoạt 

động học 

tập 40% 

Bài làm 

thực tế: 

60%. 

Tuần 24 

20/3/23 – 

25/3/23 

- Nêu được phương hướng cơ bản thực 

hiện chính sách dân số ở nước ta hiện 

nay. 

- Nêu được tình hình việc làm và phương 

hướng cơ bản thực hiện chính sách giải 

quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay. 

- Nêu được thực trạng tài nguyên, môi 

trường; phương hướng và biện pháp cơ 

bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường 

ở nước ta hiện nay. 

- Hiểu được trách nhiệm của công dân 

trong việc thực hiện chính sách tài 

nguyên và bảo vệ môi trường. 

Trắc 

nghiệm/ 

Chia nhóm 

và giao 

nhiệm vụ 

cho các 

nhóm thuyết 

trình 

 

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa Học 

kỳ 1 

45 phút 

Tuần 8 

1. Về kiến thức 

- Thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai 

trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời 

sống XH. Các yếu tố cơ bản của quá trình 

sản xuất và mối quan hệ giữa chúng  Nêu 

được thế nào là phát triển KT và ý nghĩa 

của phát triển KT đối với cá nhân, gia đình 

và xã hội. 

- Hiểu được khái niệm hàng hóa và hai 

thuộc tính của hàng hóa.Hiểu được khái niệm 

tiền tệ và chức năng của tiền tệ.Nêu được 

khái niệm thị trường, các chức năng cơ bản 

của thị trường. 

- Nêu được nội dung cơ bản của quy luật 

giá trị, tác động của quy luật giá trị trong sản 

xuất và lưu thông hàng hóa.  

- Khái niệm cạnh tranh trong sản xuất và 

lưu thông hàng hóa và nguyên nhân dẫn đến 

cạnh tranh. 

- Nêu được khái niệm cung cầu. 

Viết (trên 

giấy/tự luận) 
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2. Năng lực 

Năng lực điều chỉnh hànhvi: Hiểu được 

những vấn đề cơ bản về phát triển kinh tế, biết 

điều chỉnh kế hoạch học tập, ôn tập cho phù hợp 

và hiệu quả 

Năng lực phát triển bảnthân: Tự đặt ra 

được mục tiêu, kế hoạch, biện pháp học tập, 

rèn luyện để bổ sung những kiến thức kịp thời.  

3. Về phẩm chất 

Trung thực: Nhận thức và hành động theo 

lẽ phải; sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, 

trong sản xuất kinh doanh, phê phán những 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong kinh 

doanh 

Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, 

điểm yếu  của  bản  thân, thuận lợi, khó khăn 

trong học tập để xây dựng kế hoạch có ý chí 

vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong lao 

động; tôn trọng các quy luật kinh tế khách 

quan  

Trách nhiệm: Tích cực, tự giác và nghiêm 

túc rèn luyện, xây dựng và thực hiện kế hoạch  

kinh doanh sau khi ra trường có định hướng 

nghề nghiệp phù hợp với bản thân 

Cuối Học 

kỳ 1 

45 phút 

Tuần 

17 

1. Về kiến thức 

- Thế nào là sản xuất của cải vật chất và 

vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với 

đời sống XH. Các yếu tố cơ bản của quá 

trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng  

Nêu được thế nào là phát triển KT và ý 

nghĩa của phát triển KT đối với cá nhân, gia 

đình và xã hội. 

- Hiểu được khái niệm hàng hóa và hai 

thuộc tính của hàng hóa.Hiểu được khái niệm 

tiền tệ và chức năng của tiền tệ.Nêu được 

khái niệm thị trường, các chức năng cơ bản 

của thị trường. 

- Nêu được nội dung cơ bản của quy luật 

giá trị, tác động của quy luật giá trị trong sản 

xuất và lưu thông hàng hóa. 
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- Khái niệm cạnh tranh trong sản xuất và 

lưu thông hàng hóa và nguyên nhân dẫn đến 

cạnh tranh. Nêu được khái niệm cung cầu. 

- Nêu được thế nào công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, khái niệm thành phần kinh tế. Nêu 

được sự cần thiết khách quan của nền kinh tế 

nhiều thành phần ở nước ta. Biết phân biệt 

các thành phần kinh tế ở địa phương. Nêu 

được những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa 

xã hội ở nước ta. 

2. Năng lực 

Năng lực điều chỉnh hànhvi: Hiểu được 

những vấn đề cơ bản về phát triển kinh tế, biết 

điều chỉnh kế hoạch học tập, ôn tập cho phù hợp 

và hiệu quả 

Năng lực phát triển bản thân.Tự đặt ra 

được mục tiêu, kế hoạch, biện pháp học tập, 

rèn luyện để bổ sung những kiến thức kịp thời.  

3. Về phẩm chất 

Trung thực: Nhận thức và hành động theo 

lẽ phải; sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, 

trong sản xuất kinh doanh, phê phán những 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong kinh 

doanh 

Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, 

điểm yếu  của  bản  thân, thuận lợi, khó khăn 

trong học tập để xây dựng kế hoạch có ý chí 

vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong lao 

động; tôn trọng các quy luật kinh tế khách 

quan  

Trách nhiệm: Tích cực, tự giác và nghiêm túc 

rèn luyện, xây dựng và thực hiện kế hoạch  

kinh doanh sau khi ra trường có định hướng 

nghề nghiệp phù hợp với bản thân 

Giữa Học 

kỳ 2 

45 phút 

Tuần 

26 

1. Về kiến thức 

- Nêu được thế nào là Nhà nước pháp 

quyền XHCN VN; bản chất chức năng và vai 

trò của Nhà nước pháp quyền XHCN VN. 

- Nêu được bản chất của nền dân chủ xã 

hội chủ nghĩa. Nêu được nội dung cơ bản của 

dân chủ trong lĩnh vực chính trị, văn hoá ở 

nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

Viết (trên 

giấy/tự luận) 
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- Nêu được tình hình phát triển dân số, 

việc làm, tài nguyên và môi trường và 

phương hướng cơ bản thực hiện chính sách 

dân số, việc làm, tài nguyên và môi trường ở 

nước ta hiện nay. 

2. Năng lực 

Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được 

những vấn đề cơ bản về phát triển kinh tế, biết 

điều chỉnh kế hoạch học tập, ôn tập cho phù hợp 

và hiệu quả 

Năng lực phát triển bản thân.Tự đặt ra 

được mục tiêu, kế hoạch, biện pháp học tập, 

rèn luyện để bổ sung những kiến thức kịp thời.  

3. Về phẩm chất 

Trung thực: Nhận thức và hành động theo 

lẽ phải; sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, 

trong sản xuất kinh doanh, phê phán những 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong kinh 

doanh 

Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, 

điểm yếu  của  bản  thân, thuận lợi, khó khăn 

trong học tập để xây dựng kế hoạch có ý chí 

vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong lao 

động; tôn trọng các quy luật kinh tế khách 

quan  

Trách nhiệm: Tích cực, tự giác và nghiêm 

túc rèn luyện, xây dựng và thực hiện kế hoạch  

kinh doanh sau khi ra trường có định hướng 

nghề nghiệp phù hợp với bản thân 

Cuối Học 

kỳ 2 

phút 

Tuần 

34 

1. Về kiến thức 

- Nêu được thế nào là Nhà nước pháp 

quyền XHCN VN; bản chất chức năng và vai 

trò của Nhà nước pháp quyền XHCN VN. 

- Nêu được bản chất của nền dân chủ xã 

hội chủ nghĩa, nội dung cơ bản của dân chủ 

trong lĩnh vực chính trị, văn hoá ở nước ta 

trong giai đoạn hiện nay. 

- Nêu được tình hình phát triển dân số và 

phương hướng cơ bản thực hiện chính sách 

dân số, chính tài nguyên và bảo vệ môi 

trường, chính sách giáo dục và đào tạo, khoa 

Viết (trên 

giấy/tự luận) 
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học công nghệ và văn hóa, chính sách quốc 

phòng an ninh và công tác đối ngoại. 

2. Năng lực 

Năng lực điều chỉnh hành vi 

Hiểu được trách nhiệm của công dân trong 

bảo vệ, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính 

trị; chấp hành Hiến pháp, pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động 

kinh tế - xãhội 

Hiểu được các kiến thức khoa học và một 

số vấn đề cơ bản về đường lối của Đảng, chính 

sách của Nhà nước về kinh  tế thị trường  định  

hướng xã hội chủ nghĩa; Hiến pháp, pháp luật, 

hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam;  

3. Về phẩm chất 

- Yêu nước: Có niềm tin tưởng, tích cực 

tham gia thực hiện đường lối chính sách của 

Đảng, pháp luật của nhà nước. 

Trung thực: Thực hiện đúng đắn trách 

nhiệm của công dân đối với các chính sách 

an sinh xã hội. 

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, 

trách nhiệm với cộng đồng tích cực tuyên 

truyền vận động mọi người tham gia thực 

hiện tốt các chính sách của Đảng và nhà 

nước. 

III.  MÔN: GDCD, KHỐI 12 

1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

 

Thời 

gian 

(1) 

Thời 

điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 

Bài kiểm 

tra thường 

xuyên số 

1/HKI 

Nhiệm 

vụ, hoạt 

động 

học tập 

40% 

Tuần 4 

 

- Nêu được khái niệm, mối quan hệ giữa 

pháp luật với đạo đức. 

- Hiểu được vai trò của pháp luật đối với Nhà 

nước, xã hội và công dân 

Trắc 

nghiệm 
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Bài làm 

thực tế: 

60%. 

Bài kiểm 

tra thường 

xuyên số 

2/HKI 

Nhiệm 

vụ, hoạt 

động 

học tập 

40% 

Bài làm 

thực tế: 

60%. 

Tuần 

10 

 

- Hiểu được thế nào là công dân bình đẳng 

về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệmpháp lí. 

- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong 

việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân 

trước pháp luật. 

- Nêu được khái niệm, quyền bình đẳng của 

công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. 

Trắc 

nghiệm 

Bài kiểm 

tra thường 

xuyên số 

1/HKII 

Nhiệm 

vụ, hoạt 

động 

học tập 

40% 

Bài làm 

thực tế: 

60%. 

Tuần 

21 

 

- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa và 

cách thực hiện một số quyền dân chủ của 

công dân. 

- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước 

và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện 

các quyền dân chủ của công dân. 

Trắc 

nghiệm 

Bài kiểm 

tra thường 

xuyên số 2 

/HKII 

Nhiệm 

vụ, hoạt 

động 

học tập 

40% 

Bài làm 

thực tế: 

60%. 

Tuần 

25 

 

- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa các 

quyền học tập, sáng tạo và phát triển của 

công dân. 

- Trình bày được trách nhiệm của công dân 

trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền 

học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. 

Trắc 

nghiệm 

 

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa Học 

kỳ 1 

45 

phút 

Tuần 

8 

1. Về kiến thức 

- Nêu được khái niệm, bản chất của pháp luật; mối 

quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo 

đức. 

- Nêu được các khái niệm thực hiện PL, các hình 

thức  

- Nêu được thế nào là  vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lí. 

2. Năng lực 

Viết 

(Trắc 

nghiệm) 
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Năng lực điều chỉnh hànhvi: Hiểu được những vấn 

đề cơ bản về pháp luật và thực hiện pháp luật, biết điều 

chỉnh kế hoạch học tập, ôn tập cho phù hợp và hiệu quả 

Năng lực phát triển bảnthân: Tự đặt ra được mục 

tiêu, kế hoạch, biện pháp học tập, rèn luyện để bổ 

sung những kiến thức kịp thời.  

3. Về phẩm chất 

Trung thực: Nhận thức và hành động theo lẽ phải; 

nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật tuyên truyền 

vận động mọi người thực hiện đúng pháp luật. 

Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm 

yếu  của  bản  thân, thuận lợi, khó khăn trong học 

tập để xây dựng kế hoạch có ý chí vượt qua khó 

khăn để đạt kết quả tốt cao trong học tập 

Cuối Học 

kỳ 1 

45 

phút 

Tuần 

17 

1. Về kiến thức 

- Nêu được khái niệm, bản chất của pháp luật; mối 

quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo 

đức. 

- Nêu được các khái niệm thực hiện PL, các hình 

thức , vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí. 

- Quyền bình đẳng của công dân trên một số lĩnh 

vực của đời sống xã hội 

- Quyền binh đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo 

2. Năng lực 

Năng lực điều chỉnh hànhvi:phân tích, đánh giá 

được thái độ, hành vi, việc làm của bản thân và 

người khác trong việc thực hiện các quyền bình 

đẳng của công dân; đồng tình, ủng hộ những thái 

độ, hành vi, việc làm phù hợp; phê phán, đấu tranh 

với những thái độ, hành vi, việc làm vi phạm  

Năng lực phát triển bảnthân: Tự đặt ra được mục 

tiêu, kế hoạch, biện pháp học tập, rèn luyện để bổ 

sung những kiến thức kịp thời.  

3. Phẩm chất: 

Yêu nước:Tích cực, chủ động vận động người khác 

tham gia thực hiện các quy định của pháp luật, góp 

phần bảo vệ và xây dựng Nhà  nước xã hội chủ  

nghĩa Việt Nam;  

Trung thực: Nhận thức và hành động theo lẽ phải; 

sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt, 

điều tốt; tự giác tham gia và vận động người khác 

Viết 

(Trắc 

nghiệm) 
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tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi 

phạm pháp luật. 

Giữa Học 

kỳ 2 

45 

phút 

Tuần 

26 

1. Kiến thức. 

- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của một 

số quyền tự do cơ bản của công dân.Trình bày 

được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong 

việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản 

của công dân. 

- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa và cách 

thực hiện một số quyền dân chủ của công dân. 

- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và 

công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các 

quyền dân chủ của công dân. 

2. Năng lực 

Nănglựcđiều chỉnh hành vi: Học sinh hiểu được 

các nội dung cơ bản về các quyền dân chủ, phân 

tích đánh giá được các hành vi thực hiện đúng 

quyền dân chủ của bản thân và người khác 

Năng lực phát triển bảnthân: Tự đặt ra được mục 

tiêu, kế hoạch, biện pháp học tập, rèn luyện để bổ 

sung những kiến thức kịp thời.  

3. Phẩm chất: 

Trung thực: Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định 

của pháp luật về quyền tự do dân chủ của công 

dân. 

Trách nhiệm: Tôn trọng các quyền tự do dân chủ 

của người khác. Có ý thức bảo vệ quyền tự do cơ 

bản của mình và tôn trọng quyền tự do cơ bản của 

người khác. 

 

Viết 

(Trắc 

nghiệm) 

Cuối Học 

kỳ 2 

45 

phút 

Tuần 

34 

1. Kiến thức. 

- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của một 

số quyền tự do cơ bản của công dân.Trình bày 

được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong 

việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản 

của công dân. 

- Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa và cách 

thực hiện một số quyền dân chủ của công dân. 

- Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và 

công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các 

quyền dân chủ của công dân. 

2. Năng lực 

Viết 

(Trắc 

nghiệm) 
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Nănglựcđiều chỉnh hành vi: Học sinh hiểu được 

các nội dung cơ bản về các quyền dân chủ, phân 

tích đánh giá được các hành vi thực hiện đúng 

quyền dân chủ của bản thân và người khác 

Năng lực phát triển bảnthân: Tự đặt ra được mục 

tiêu, kế hoạch, biện pháp học tập, rèn luyện để bổ 

sung những kiến thức kịp thời.  

3. Phẩm chất: 

Trung thực: Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định 

của pháp luật về quyền tự do dân chủ của công 

dân. 

Trách nhiệm: Tôn trọng các quyền tự do dân chủ 

của người khác. Có ý thức bảo vệ quyền tự do cơ 

bản của mình và tôn trọng quyền tự do cơ bản của 

người khác. 

 

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 

 

TỔ TRƯỞNG 

 

          

 

     Võ Duy Tâm              Nguyễn Thị Lan 


